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[bookmark: _Hlk169248009][bookmark: _Hlk182378666][bookmark: _Hlk181025073][bookmark: _Hlk179959890]Dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

[bookmark: _Hlk182378961]	Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung trong năm 2024, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên” với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
2. Cơ sở thực tiễn 
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ kết hợp với đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 
[bookmark: _Hlk170115456]Qua đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức chính trị, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức nói chung và đặc biệt là công chức, viên chức tiếp xúc trực tiếp và công chức, viên chức có giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên; ( năm 2023, tiêu chí cán bộ nhà nước thân thiện tăng điểm đạt 89%, tăng 7% so với năm 2022; tiêu chí cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả đạt 88%, tăng 10% so với năm 2022). Từ đó có tác động tích cực trong việc nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, tăng từ 31 bậc so với năm 2022 và xếp thứ 31 trên bảng xếp hạng toàn quốc. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một bộ phận công chức, viên chức, trong quá trình thực thi công vụ vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 
Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân, gây ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh và sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên, trước hết do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa kịp thời phát hiện để xử lý vi phạm; việc tổ chức đối thoại, tiếp công dân có lúc, có nơi chưa thực chất.
Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một số công chức, viên chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn chưa chấp hành đúng quy định, nhất là tại các vị trí việc làm thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc để giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong khi giải quyết công việc. Đồng thời nâng cao kết quả đánh giá đối với các tiêu chí cán bộ nhà nước thân thiện và cán bộ nhà nước giải quyết công việc góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm tiếp theo thì việc ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên” là hết sức cần thiết để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong giải quyết công việc và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để người dân, doanh nghiệp giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những công chức, viên chức có thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và có giải pháp động viên, khích lệ công chức, viên chức được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ hài lòng, hài lòng cao. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong khi giải quyết công việc. 
Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong giải quyết công việc và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để người dân, doanh nghiệp giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời có giải pháp động viên, khích lệ công chức, viên chức được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ hài lòng, hài lòng cao.
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức là một trong những tiêu chuẩn để ưu tiên xem xét việc khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
[bookmark: _Hlk182379111]Việc xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên” để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên rà soát nhiệm vụ từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, sắp xếp phù hợp với tiêu chuẩn, năng lực, sở trường từng cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ, tiêu cực, năng lực hạn chế trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. 
Quyết định được xây dựng phù hợp quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung trong năm 2024.
1. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 2070/SNV-CCVC ngày 08/11/2024 (trước đó Sở Nội vụ cũng đã xin ý kiến đối với dự thảo lần 01 tại Văn bản số 453/SNV-CCVC ngày 14/3/2024) và nhận được ý kiến tham gia góp ý của 29 cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó 24 cơ quan, đơn vị nhất trí với dự thảo và 05 cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến tham gia).
Đối với Dự thảo xin ý kiến lần 02, Sở Nội vụ đã nhận được ý kiến tham gia của 29 cơ quan, đơn vị. Trong đó, 22 cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung Dự thảo (Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp;UBND Thị xã Mường Lay, UBND các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Nhé; Hội Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nhà báo); 07 cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia, điều chỉnh, bổ sung nội dung Dự thảo (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, UBND huyện Điện Biên).
2. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu  và có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến (Báo cáo số:2248/BC-SNV ngày 29/11/2024).
Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ
1. Bố cục của Dự thảo Quy chế
Dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên” ban hành kèm theo Quyết định gồm 05 Chương, 21 Điều và 02 phiếu khảo sát.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quy chế
Chương I: Những Quy định chung.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
[bookmark: _Hlk169246866]Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại 
Điều 3. Mục tiêu đánh giá, xếp loại 
Điều 4. Các mức xếp loại 
[bookmark: _Hlk168577318]Điều 5. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại 
Điều 6. Quy định khác
Chương II: Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Điều 7. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Điều 8. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Điều 9. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức hoàn thành nhiệm vụ
Điều 10. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không hoàn thành nhiệm vụ
	Chương III Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp
	Điều 11. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Điều 13. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ
Điều 14. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ
Chương IV Hình thức, nội dung thực hiện việc khảo sát
Điều 15. Hình thức và nội dung thực hiện phiếu khảo sát
[bookmark: chuong_4][bookmark: chuong_3_name]Điều 16. Xử lý kết quả phiếu khảo sát
Chương V Tổ chức thực hiện
[bookmark: chuong_4_name]Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
Điều 18. Trách nhiệm của công chức, viên chức
Điều 19.  Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Điều 20. Trách nhiệm của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Điều 21. Điều khoản thi hành
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có.
( Có các tài liệu kèm theo)
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định Ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên”./.
	  Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT; CCVC. 
	                          GIÁM ĐỐC
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